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1. Khái niệm về khuôn mẫu Xúc xích
Các dải băng Bollinger trên biểu đồ giá chứng 

khoán được  John Bollinger phát  triển  từ những 
năm  1980  của  thế  kỷ  trước.  Đây  là  một  công 
cụ phân  tích kỹ  thuật được  các nhà đầu  tư hay 
sử  dụng.  Các  dải  băng  Bollinger  bao  gồm  dải 
băng trên và dải băng dưới thường được sử dụng 
cùng với đường  trung bình động EMA 20. Các 
dải băng này cho thấy mức độ sôi động của thị 
trường chứng khoán nói chung hoặc của từng loại 
cổ phiếu nói riêng. Khi thị trường biến động tăng 
hoặc giảm mạnh mẽ  thì  các dải băng Bollinger 
mở rộng ra hai bên, còn khi thị trường giao dịch 

ổn định thì các dải băng này thu hẹp khoảng cách 
và trở về trạng thái gần như bó sát vào nhau. Dải 
băng Bollinger có thể được sử dụng với các thông 
số khác nhau tùy vào thói quen của người sử dụng. 
Có người ưa chuộng sử dụng dải băng Bollinger 
cho 14 phiên giao dịch hoặc 25 phiên giao dịch, 
nhưng thông dụng nhất dải băng Bollinger được 
sử dụng với 20 phiên giao dịch và độ lệch chuẩn 
bằng 2, được viết tắt là BB (20,2). Trong bài viết 
này tôi sẽ sử dụng các dải băng Bollinger với 20 
phiên giao dịch và độ lệch chuẩn bằng 2.

Thông  thường  một  cổ  phiếu  trước  một  chu 
kỳ tăng giá mạnh mẽ bao giờ cũng cần một giai 
đoạn tích lũy. Ở giai đoạn tích lũy này giá chứng 
khoán giao dịch ổn định trong một biên độ hẹp, 
tăng giảm không nhiều và duy trì trong một thời 
gian tương đối dài. Khi đó các dải băng Bollinger 
nằm sát gần nhau và di chuyển gần như song song 
với nhau. Khi cổ phiếu bắt đầu tăng giá dải băng 
trên sẽ bị đẩy lên trên và quá trình mở rộng các 
dải băng Bollinger bắt đầu diễn ra. Thời điểm mà 
giá cổ phiếu đạt đỉnh cao mới cũng là lúc các dải 
băng Bollinger mở ra rộng nhất. Sau khi đạt đỉnh 
cao mới giá  cổ phiếu  sẽ ngừng  tăng và chuyển 
sang tích lũy xung quanh mặt bằng giá mới này. 
Khi đó các dải băng Bollinger bắt đầu quá trình 
thu hẹp khoảng cách cho đến khi trở về trạng thái 
bó sát vào nhau. Còn nếu như sau giai đoạn tích 
lũy giá cổ phiếu bắt đầu giảm thì dải băng dưới 
sẽ bị đẩy xuống dưới và quá  trình mở rộng dải 
băng Bollinger cũng bắt đầu diễn ra. Thời điểm 
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mà giá cổ phiếu đạt đáy mới cũng là lúc các dải 
băng Bollinger mở ra rộng nhất. Sau khi tạo đáy 
mới giá cổ phiếu sẽ ngừng giảm và chuyển sang 
tích lũy xung quanh mặt bằng giá mới này. Khi 
đó các dải băng Bollinger bắt đầu quá trình thu 
hẹp khoảng cách cho đến khi trở về trạng thái bó 
sát vào nhau.

Như vậy một  chu kỳ  tăng hoặc giảm giá  cổ 
phiếu  sau  giai  đoạn  tích  lũy  luôn  bắt  đầu  bằng 
việc mở bung các dải băng Bollinger và kết thúc 
bằng việc thu hẹp các dải băng này.

Việc các dải băng Bollinger đang từ trạng thái 
thu hẹp bỗng chốc mở bung ra rồi sau đó lại trở 
về trạng thái thu hẹp lại đã tạo thành một khuôn 
mẫu kỹ thuật và được gọi là “Xúc xích”. Nếu như 
các dải băng Bollinger thắt lại ở một mặt bằng giá 
cao hơn thời điểm mở ra thì khuôn mẫu Xúc xích 
được gọi là Xúc xích tăng giá. Nếu như các dải 
băng Bollinger thắt  lại ở một mặt bằng giá mới 
thấp hơn thời điểm mở ra thì khuôn mẫu Xúc xích 
được gọi là Xúc xích giảm giá.

Khuôn mẫu Xúc  xích  kéo  dài  trong  khoảng 
thời gian từ 20 đến 30 phiên giao dịch được gọi là 
khuôn mẫu Xúc xích thuộc loại nhỏ. Khuôn mẫu 
Xúc xích kéo dài trong khoảng thời gian lớn hơn 
30 phiên giao dịch được gọi là khuôn mẫu Xúc 
xích thuộc loại lớn.

Dưới đây là ví dụ về khuôn mẫu Xúc xích tăng 
giá và khuôn mẫu Xúc xích giảm giá.

1.1. Khuôn mẫu Xúc xích tăng giá
Trong  suốt  tháng  3/2021  giá  cổ  phiếu VND 

được giao dịch ổn định trong biên độ từ 17.000 
đồng  đến  19.000  đồng/cổ  phiếu. Trong  khoảng 
thời  gian  giao  dịch  ổnđịnh  này  các  dải  băng 
Bollinger thắt lại và bó sát vào nhau. Bắt đầu từ 
ngày 30/3/2021 đến ngày 12/4/2021 giá cổ phiếu 
VND đã tăng khoảng 28%, từ mức 18300 đồng 
lên mức 23.400 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu VND 
khi tăng đã đẩy dải băng Bollinger trên lên phía 
trên  và  khiến  cho  các  dải  băng Bollinger  trong 
những ngày này liên tục mở rộng ra hai bên. Từ 
ngày 12/4/2021 đến ngày 6/5/2021 giá cổ phiếu 
VND ngừng tăng và được giao dịch xung quanh 
mặt bằng giá mới  là  từ 22000 đồng đến 24000 
đồng/ cổ phiếu. Các dải băng Bollinger dần dần 
thu hẹp khoảng cách cho đến khi bó sát vào nhau.

Hình 1: Biểu đồ giá cổ phiếu Công ty Cổ phần 
chứng khoán VNDIRECT (mã chứng khoán 
VND) giai đoạn từ tháng 3/2021 đến tháng 

6/2021. Khung thời gian giao dịch hàng ngày

Như vậy các dải băng Bollinger trên biểu đồ 
giá chứng khoán VND, phần nằm trong hình chữ 
nhật ABCD trên biểu đồ hình 1, từ ngày 30/3/2021 
đến ngày 6/5/2021, đầu tiên là mở to ra khi giá 
cổ phiếu VND tăng và sau đó thắt lại khi giá cổ 
phiếu VND ngừng tăng đã tạo thành một khuôn 
mẫu kỹ thuật Xúc xích. Khuôn mẫu kỹ thuật Xúc 
xích đã thắt lại ở một mặt bằng giá mới là 24000 
đồng/cổ phiếu, cao hơn mức giá thời điểm mở ra 
là 18300 đồng/cổ phiếu nên khuôn mẫu Xúc xích 
này là Xúc xích tăng giá.

Trên thực tế một khuôn mẫu Xúc xích tăng giá 
không phải luôn luôn bắt đầu bằng một đợt tăng 
giá chứng khoán. Đôi khi một đợt giảm giá nhẹ 
sau chu kỳ tích lũy khiến cho dải băng Bollinger 
dưới  mở  xuống  dưới  nhưng  sau  đó  giá  chứng 
khoán đảo chiều tăng mạnh và vượt lên trên dải 
băng Bollinger trên khiến cho dải băng trên mở 
lên trên một cách mạnh mẽ. Kết thúc đợt tăng giá 
các dải băng Bollinger vẫn thắt lại ở một mức giá 
cao hơn mức giá trước khi mở ra. Và khuôn mẫu 
Xúc xích mới được tạo ra vẫn là một khuôn mẫu 
Xúc xích tăng giá.

Ngoài ra, trong một khuôn mẫu Xúc xích tăng 
giá, đường trung bình động EMA 20 luôn hướng 
lên trên. Đây cũng là một đặc điểm dễ nhận biết 
của một khuôn mẫu Xúc xích tăng giá.

1.2. Khuôn mẫu Xúc xích giảm giá
Trong  một  khoảng  thời  gian  dài  từ  ngày 

22/5/2019 đến ngày 20/6/2019 giá cổ phiếu JVC 
được  giao  dịch  ổn  định  trong  biên  độ  từ  3.050 
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đồng  đến  3.120  đồng/cổ  phiếu.  Trong  khoảng 
thời  gian  giao  dịch  ổn  định  này  các  dải  băng 
Bollinger  thắt  lại  và  bó  sát  vào  nhau. Từ  ngày 
21/6/2019 đến ngày 1/7/2019 giá cổ phiếu JVC 
đã giảm khoảng 8% từ mức giá 3.050 đồng xuống 
còn 2800 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu JVC khi 
giảm đã đẩy dải băng Bollinger dưới xuống phía 
dưới và khiến cho các dải băng Bollinger liên tục 
mở rộng ra hai bên. Từ ngày 2/7/2019 đến ngày 
25/7/2019 giá cổ phiếu JVC ngừng giảm và được 
giao dịch xung quanh mặt bằng giá mới từ 2800 
đồng  đến  2.950  đồng/cổ  phiếu.  Các  dải  băng 
Bollinger dần dần thu hẹp khoảng cách cho đến 
khi bó sát vào nhau.

Hình 2: Biểu đồ giá cổ phiếu Công ty Cổ phần 
thiết bị y tế Việt Nhật (mã chứng khoán JVC) 
giai đoạn từ tháng 5/2019 đến tháng 9/2019. 

Khung thời gian giao dịch hàng ngày

Như vậy các dải băng Bollinger trên biểu đồ 
giá chứng khoán JVC, phần nằm trong hình chữ 
nhật ABCD trên biểu đồ hình 2, từ ngày 21/6/2019 
đến ngày 25/7/2019, đầu tiên là mở to ra khi giá 
cổ phiếu JVC giảm và sau đó thắt lại khi giá cổ 
phiếu JVC ngừng giảm đã tạo thành một khuôn 
mẫu kỹ thuật Xúc xích. Khuôn mẫu Xúc xích thắt 
lại ở mặt bằng giá mới  là 2.830 đồng/cổ phiếu, 
thấp hơn mức giá thời điểm mở ra là 3.050 đồng/ 
cổ  phiếu  nên  khuôn mẫu Xúc  xích  này  là Xúc 
xích giảm giá.

Cũng giống như trường hợp thường xảy ra với 
khuôn mẫu Xúc xích  tăng giá, một  khuôn mẫu 
Xúc xích giảm giá đôi khi bắt đầu bằng một đợt 
tăng giá  nhẹ  sau  chu kỳ  tích  lũy khiến  cho dải 
băng Bollinger trên mở lên trên nhưng sau đó giá 
chứng khoán đảo chiều giảm mạnh và lao xuống 

dưới dải băng Bollinger dưới  làm cho dải băng 
này mở bung xuống phía dưới. Kết thúc đợt giảm 
giá các dải băng Bollinger vẫn thắt lại ở một mức 
giá thấp hơn mức giá trước khi mở ra. Và khuôn 
mẫu Xúc xích mới được tạo ra vẫn là một khuôn 
mẫu Xúc xích giảm giá.

Trong khuôn mẫu kỹ thuật Xúc xích giảm giá 
này đường trung bình động EMA20 luôn hướng 
xuống dưới. Đây cũng là một tính chất đặc trưng 
cho mẫu hình kỹ thuật Xúc xích giảm giá.

Hai ví dụ  trên về khuôn mẫu Xúc xích  tăng 
giá và khuôn mẫu Xúc xích giảm giá là hai ví dụ 
miêu  tả  về  các  khuôn mẫu Xúc  xích  tiêu  biểu. 
Trên thực tế thì các khuôn mẫu Xúc xích luôn có 
những hình dáng và kích thước khác nhau.

2. Mô hình kỹ thuật “Xúc xích đáy”
Một hoặc nhiều khuôn mẫu Xúc xích  lặp đi 

lặp lại nhiều lần trên các biểu đồ đã tạo thành các 
Mô hình kỹ thuật.

Mô hình kỹ thuật “Xúc xích đáy” là mô hình 
kỹ thuật đảo chiều tăng giá, bao gồm một khuôn 
mẫu Xúc xích giảm giá thuộc loại nhỏ. Khi khuôn 
mẫu Xúc xích giảm giá này kết thúc, tức là khi 
các dải  băng Bollinger  thắt  lại,  giá  cổ phiếu  sẽ 
tăng và bắt đầu mở ra một khuôn mẫu Xúc xích 
tăng giá.

Mô hình kỹ thuật “Xúc xích đáy” thường được 
tạo thành sau một chuỗi các khuôn mẫu Xúc xích 
giảm giá hoặc sau một khuôn mẫu Xúc xích giảm 
giá thuộc loại lớn.

Hình 3: Biểu đồ giá cổ phiếu Công ty Cổ phần 
phân bón dầu khí Cà mau (mã chứng khoán 
DCM) giai đoạn từ tháng 11/2019 đến tháng 
4/2020. Khung thời gian giao dịch hàng ngày
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Giá cổ phiếu khi giảm và tạo thành mô hình 
kỹ  thuật “Xúc xích đáy”  trên biểu đồ giao dịch 
hàng ngày thể hiện đáy ngắn hạn. Giá cổ phiếu 
khi giảm và tạo thành mô hình kỹ thuật “Xúc xích 
đáy”  trên biểu đồ giao dịch hàng  tuần  thể hiện 
đáy trung hạn. Giá cổ phiếu khi giảm và tạo thành 
mô  hình  kỹ  thuật  “Xúc  xích  đáy”  trên  biểu  đồ 
giao dịch hàng  tháng  thể hiện đáy dài hạn. Giá 
cổ phiếu khi giảm và tạo thành mô hình kỹ thuật 
“Xúc xích đáy” trên biểu đồ giao dịch hàng quý 
thể hiện đáy siêu dài hạn.

Khuôn mẫu Xúc xích số 1 trên biểu đồ Hình 3, 
được  tạo  thành  trong khoảng  thời  gian  từ  ngày 
9/3/2020 đến ngày 7/4/2020, là khuôn mẫu Xúc 
xích giảm giá thuộc loại nhỏ và được tạo thành 
sau một chuỗi các khuôn mẫu Xúc xích giảm giá 
khác nhau. Khi các dải băng Bollinger của khuôn 
mẫu Xúc  xích  này  thắt  lại,  giá  cổ  phiếu DCM 
bắt đầu tăng và mở ra khuôn mẫu Xúc xích tăng 
giá mới. Khuôn mẫu Xúc xích số 1 trên biểu đồ  
Hình 3 chính là mô hình kỹ thuật “Xúc xích đáy”. 
Mô hình kỹ thuật “Xúc xích đáy” này được tạo 
thành trên biểu đồ giao dịch hàng ngày nên đây là 
mô hình kỹ thuật “Xúc xích đáy” ngắn hạn.

Sau khi tạo thành mô hình kỹ thuật “Xúc xích 
đáy” ngắn hạn, giá cổ phiểu DCM liên tục tăng 
giá cho  tới  tận ngày hôm nay. Mức  tăng đã đạt 
được khoảng 470%, từ mức giá 5850 đồng  lên 
mức giá 33.300 đồng/cổ phiếu.

3. Mô hình kỹ thuật “Xúc xích đỉnh”
Mô hình kỹ thuật “Xúc xích đỉnh” là mô hình 

kỹ thuật đảo chiều giảm giá, bao gồm một khuôn 
mẫu Xúc xích tăng giá thuộc loại nhỏ. Khi khuôn 
mẫu Xúc xích  tăng giá này kết  thúc,  tức  là khi 
các dải  băng Bollinger  thắt  lại,  giá  cổ phiếu  sẽ 
giảm và bắt đầu mở ra một khuôn mẫu Xúc xích 
giảm giá.

Mô  hình  kỹ  thuật  “Xúc  xích  đỉnh”  thường 
được tạo thành sau một chuỗi các khuôn mẫu Xúc 
xích tăng giá hoặc sau một khuôn mẫu Xúc xích 
tăng giá thuộc loại lớn.

Giá  cổ phiếu khi  tăng và  tạo  thành mô hình 
kỹ thuật “Xúc xích đỉnh” trên biểu đồ giao dịch 
hàng ngày thể hiện đỉnh ngắn hạn. Giá cổ phiếu 
khi tăng và tạo thành mô hình kỹ thuật “Xúc xích 
đỉnh” trên biểu đồ giao dịch hàng tuần thể hiện 

đỉnh trung hạn. Giá cổ phiếu khi tăng và tạo thành 
mô hình kỹ  thuật “Xúc xích đỉnh”  trên biểu đồ 
giao dịch hàng tháng thể hiện đỉnh dài hạn. Giá 
cổ phiếu khi tăng và tạo thành mô hình kỹ thuật 
“Xúc xích đỉnh” trên biểu đồ giao dịch hàng quý 
thể hiện đỉnh siêu dài hạn.

Hình 4: Biểu đồ giá cổ phiếu Tổng Công ty  
Cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí (mã 

chứng khoán  PVD), giai đoạn từ tháng 1/2013 
đến tháng 1/2016. Khung thời gian giao dịch 

hàng tuần

Khuôn mẫu Xúc xích tăng giá số 1 trên biểu 
đồ Hình 4, được tạo thành từ giữa tháng 7/2014 
đến cuối tháng 11/2014, là khuôn mẫu Xúc xích 
tăng giá  thuộc  loại  nhỏ và được  tạo  thành  sau 
một  chuỗi  các  Xúc  xích  tăng  giá  khác  nhau. 
Khi các dải băng Bollinger của khuôn mẫu Xúc 
xích này thắt lại giá cổ phiếu PVD đã giảm và 
bắt  đầu mở  ra  khuôn mẫu Xúc  xích  giảm  giá 
mới.  Khuôn mẫu Xúc  xích  tăng  giá  số  1  trên 
biểu đồ Hình 4 chính là mô hình kỹ thuật “Xúc 
xích đỉnh”. Mô hình kỹ thuật “ Xúc xích đỉnh” 
này được tạo thành trên biểu đồ giao dịch hàng 
tuần nên đây là mô hình “Xúc xích đỉnh” trung 
hạn. Sau khi tạo thành mô hình “Xúc xích đỉnh” 
trung  hạn,  giá  cổ  phiếu  PVD  liên  tục  giảm  từ 
cuối tháng 11/2014 đến tận tháng 10/2017. Mức 
giảm là hơn 60%, từ mức giá 54.100 đồng xuống 
còn 20.300 đồng/cổ phiếu.

4. Mô hình kỹ thuật “Quả trám”
Mô hình kỹ thuật “Quả trám” là mô hình kỹ 

thuật tiếp diễn, bao gồm một khuôn mẫu Xúc xích 
tăng giá thuộc loại nhỏ. Khi khuôn mẫu kỹ thuật 
này  kết  thúc,  tức  là  khi  các  dải  băng Bollinger 
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khép lại, giá cổ phiếu sẽ tăng mạnh. Mô hình kỹ 
thuật “Quả trám” thường hình thành ở giai đoạn 
cuối  của  quá  trình  tích  lũy  dài  ngày  và  thường 
báo trước một chu kỳ tăng giá mạnh.

Hình 5: Biểu đồ giá cổ phiếu Công ty Cổ phần 
vận tải biển Việt Nam (mã chứng khoán VOS), 
giai đoạn từ tháng 10/2020 đến tháng 2/2021. 

Khung thời gian giao dịch hàng ngày

Khuôn mẫu Xúc xích tăng giá số 1 trên biểu 
đồ hình 5, được tạo thành từ ngày 27/11/2020 đến 
ngày 4/1/2021, là một khuôn mẫu Xúc xích tăng 
giá thuộc loại nhỏ. Khi khuôn mẫu kỹ thuật này 
kết thúc, tức là khi các dải băng Bollinger thắt lại, 
giá cổ phiếu lại tăng mạnh. Khuôn mẫu Xúc xích 
tăng giá số 1 trên biểu đồ Hình 5 chính là mô hình 
kỹ thuật “Quả trám”. Sau khi tạo thành mô hình 
kỹ  thuật “Quả trám” giá cổ phiếu VOS liên  tục 
tăng cho tới tận ngày hôm nay. Mức tăng đã đạt 
được khoảng 1000%, từ mức giá 2.300 đồng lên 
mức 25.000 đồng/cổ phiếu.

5. Mô hình kỹ thuật “Hoa loa kèn”
Mô hình kỹ  thuật “Quả  trám” báo hiệu một 

chu kỳ tăng giá mạnh của cổ phiếu sắp diễn ra. 
Chu kỳ tăng giá mạnh này sẽ bắt đầu sau khi mô 
hình “Quả trám” được hoàn thiện, tức là sau khi 
các  dải  băng  Bollinger  khép  lại.  Nhưng  trong 
một  số  trường hợp các dải băng Bollinger  của 
mô hình kỹ thuật “Quả trám” chưa kịp khép lại 
giá cổ phiếu đã bắt đầu tăng mạnh khiến các dải 
băng tiếp tục mở bung ra tạo thành một khuôn 
mẫu  Xúc  xích  tăng  giá  kép.  Khuôn  mẫu  Xúc 
xích  tăng giá kép này được gọi  là Mô hình kỹ 
thuật “Hoa loa kèn”. Mô hình kỹ thuật “Hoa loa 
kèn” là một trường hợp đặc biệt của mô hình kỹ 

thuật “Quả trám”.
Hình 6: Biểu đồ giá cổ phiếu Công ty Cổ phần 
Đầu tư và khoáng sản FLC Stone (mã chứng 

khoán AMD), giai đoạn từ tháng 10/2020 đến 
tháng 8/2021. Khung thời gian giao dịch  

hàng tuần

Đợt tăng giá thứ nhất của cổ phiếu AMD, kéo 
dài từ cuối tháng 12/2020 đến cuối tháng 1/2020, 
đã mở ra khuôn mẫu Xúc xích tăng giá số 1 trên 
biểu đồ Hình 6. Khi các dải băng Bollinger chưa 
kịp thắt lại thì đợt tăng giá thứ hai, kéo dài từ cuối 
tháng 3/2021 đến đầu tháng 5/2021 đã khiến các 
dải băng Bollinger tiếp tục mở ra rộng hơn nên 
khuôn mẫu Xúc xích tăng giá số 1 là khuôn mẫu 
Xúc xích tăng giá kép. Khuôn mẫu Xúc xích tăng 
giá số 1 trên biểu đồ Hình 6 chính là mô hình kỹ 
thuật “Hoa loa kèn”.

6. Mô hình kỹ thuật “Nút thắt cổ chai”
Mô hình  kỹ  thuật  “Nút  thắt  cổ  chai”  có  thể 

là mô hình đảo chiều tăng giá hoặc mô hình đảo 
chiều giảm giá.

Mô hình kỹ thuật “Nút thắt cổ chai” đảo chiều 
tăng giá bao gồm một khuôn mẫu Xúc xích thuộc 
loại lớn. Khuôn mẫu Xúc xích này được tạo thành 
bởi 3 con sóng chứng khoán. Con sóng thứ nhất 
là con sóng giảm giá chứng khoán mạnh và mở ra 
khuôn mẫu Xúc xích giảm giá. Giá chứng khoán 
khi giảm đã đẩy dải băng Bollinger dưới xuống 
phía dưới. Con sóng thứ hai là con sóng hồi mạnh. 
Giá cổ phiếu khi bước vào sóng hồi thì tăng mạnh 
và băng lên tiếp cận dải Bollinger trên. Con sóng 
thứ ba là sóng tích lũy cho đến khi các dải băng 
Bollinger thắt lại. Sau khi các dải băng Bollinger 
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thắt lại, giá cổ phiếu sẽ tăng và mở ra khuôn mẫu 
Xúc xích tăng giá mới.

Hình 7: Biểu đồ giá cổ phiếu Công ty Cổ phần 
đầu tư và kinh doanh nhà Khang điền (mã 

chứng khoán KDH), giai đoạn từ tháng 2/2020 
đến tháng 6/2020. Khung thời gian giao dịch 

hàng ngày

Đầu năm 2020 cổ phiếu KDH vẫn đang trong 
xu  thế giảm giá. Bắt đầu  từ ngày 9/3/2020 đến 
ngày  01/4/2020  giá  cổ  phiếu  KDH  đã  giảm 
khoảng 25% và  tạo  thành  sóng giảm 1. Giá  cổ 
phiếu KDH khi giảm đã đẩy dải băng Bollinger 
dưới  mở  xuống  phía  dưới.  Từ  ngày  2/4/2020 
đến  ngày  20/4/2020  giá  cổ  phiếu  KDH  bước 
vào sóng hồi 2. Kết  thúc sóng hồi giá cổ phiếu 
KDH đã bám sát dải băng Bollinger trên. Từ ngày 
21/4/2020 đến ngày 11/5/2020 giá cổ phiếu KDH 
giao dịch ổn định trong sóng tích luỹ 3. Các dải 
băng Bollinger đã thắt lại. Từ ngày 12/5/2020 đến 
ngày 14/5/2020 giá cổ phiếu KDH lại tăng và mở 
ra khuôn mẫu Xúc xích tăng giá mới.

Như vậy các dải băng Bollinger trên biểu đồ 
giá chứng khoán KDH, phần nằm trong hình chữ 
nhật ABCD trên biểu đồ Hình 7, đã tạo thành  mô 
hình kỹ thuật “Nút thắt cổ chai” đảo chiều tăng 
giá. Sau khi hoàn thiện mô hình kỹ thuật “Nút thắt 
cổ chai” đảo chiều  tăng giá, giá cổ phiếu KDH 
liên tục tăng cho tới tận ngày nay. Mức tăng đã 
đạt khoảng 180%, từ mức 18.100 đồng lên mức 
50.800 đồng/cổ phiếu.

7. Mô hình kỹ thuật “Một hai ba”
Mô hình kỹ thuật “Một hai ba” là mô hình kỹ 

thuật tiếp diễn. Mô hình này bao gồm ba khuôn 
mẫu Xúc xích cùng xu hướng liền nhau. Khuôn 
mẫu Xúc xích thứ nhất và thứ hai thuộc loại nhỏ 

tương đối bằng nhau. Khuôn mẫu Xúc xích thứ 
ba  thuộc  loại  lớn. Mô hình kỹ  thuật  “Một hai 
ba”  có  thể  là mô  hình  tăng  giá  hoặc mô  hình 
giảm giá.

Mô hình kỹ thuật “Một hai ba”  tăng giá bao 
gồm ba khuôn mẫu Xúc xích tăng giá liền nhau. 
Khuôn mẫu Xúc xích tăng giá thứ nhất và thứ hai 
là  hai  khuôn mẫu Xúc xích  tăng giá  thuộc  loại 
nhỏ còn khuôn mẫu Xúc xích tăng giá thứ ba là 
khuôn mẫu Xúc xích tăng giá thuộc loại lớn.

Nếu như giá cổ phiếu có hai đợt tăng giá nhẹ 
kéo dài trong khoảng thời gian tương đương nhau 
và mở ra hai khuôn mẫu Xúc xích tăng giá nhỏ 
trên biểu đồ thì đợt tăng giá thứ ba sẽ là đợt tăng 
giá mạnh. Đợt tăng giá mạnh này sẽ mở ra khuôn 
mẫu Xúc xích tăng giá thứ ba thuộc loại lớn.

Hình 8: Biểu đồ giá cổ phiếu Tổng Công ty  
cổ phần dịch vụ  kỹ thuật dầu khí Việt Nam  
(mã chứng khoán PVS), giai đoạn từ tháng 
6/2012 đến tháng 8/2014. Khung thời gian 

giao dịch hàng tuần

Trong  suốt nửa  cuối năm 2012 giá  cổ phiếu 
PVS giao dịch ổn định trong biên độ hẹp. Các dải 
băng Bollinger trên biểu đồ giao dịch hàng tuần 
đã thắt lại. Từ cuối tháng 12/2012 đến cuối tháng 
2/2013 giá cổ phiếu PVS tăng khoảng 25% và mở 
ra khuôn mẫu Xúc xích tăng giá số 1 trên biểu đồ 
Hình 8. Khuôn mẫu Xúc xích tăng giá số 1 kéo 
dài đến giữa  tháng 5/2013  thì kết  thúc. Các dải 
băng Bollinger đã thắt lại. Từ giữa tháng 5/2013 
đến đầu tháng 6/2013 giá cổ phiếu PVS lại tăng 
khoảng 22% và mở ra khuôn mẫu Xúc xích tăng 
giá số 2. Khuôn mẫu Xúc xích tăng giá số 2 kéo 
dài đến cuối tháng 10/2013 thì kết thúc. Các dải 
băng Bollinger đã thắt lại. Từ cuối tháng 10/2013 
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đến giữa tháng 2/2014 giá cổ phiếu PVS lại tăng 
mạnh. Trong đợt tăng lần thứ ba này giá cổ phiếu 
PVS đã tăng đươc gần 90% và mở ra khuôn mẫu 
Xúc xích tăng giá số 3.

Như vậy đợt tăng giá thứ nhất và thứ hai của 
cổ phiếu PVS  là hai đợt  tăng giá nhẹ và mở ra 
hai  khuôn  mẫu  Xúc  xích  tăng  giá  nhỏ,  tương 
đối  bằng nhau. Còn đợt tăng giá thứ ba là tăng 
giá mạnh và mở ra khuôn mẫu Xúc xích tăng giá 
thuộc loại lớn. Ba khuôn mẫu Xúc xích tăng giá 
số 1,2 và 3 trên biểu đồ Hình 9 đã tạo thành mô 
hình kỹ thuật “Một hai ba” tăng giá.

8. Mô hình kỹ thuật “Tam khúc”
Mô hình kỹ thuật “Tam khúc” là một mô hình 

kỹ  thuật phức hợp, bao gồm ba giai đoạn. Giai 
đoạn thứ nhất là một con sóng hồi mạnh. Giá cổ 
phiếu đang trong xu thế giảm mạnh, khi bước vào 
sóng hồi liền đảo chiều tăng mạnh và băng từ dải 
băng Bollinger dưới lên dải băng Bollinger trên. 
Giai đoạn thứ hai là một chu kỳ tăng giá ổn định 
trong một thời gian dài. Trong chu kỳ tăng giá ổn 
định này giá cổ phiếu không mở ra khuôn mẫu 
Xúc xích tăng giá mới mà chỉ từ từ đẩy dải băng 
Bollinger trên lên phía trên. Giai đoạn thứ ba là 
một con sóng tăng giá mạnh và mở ra một khuôn 
mẫu Xúc xích tăng giá. Sau khi tạo đỉnh giá cổ 
phiếu sẽ chuyển sang sóng điều chỉnh và kết thúc 
mô hình kỹ thuật “Tam khúc”.

Hình 9: Biểu đồ VNindex giai đoạn từ tháng 
4/2014 đến tháng 9/2014. Khung thời gian 

giao dịch hàng ngày

Trong suốt tháng 4/2014 và đầu tháng 5/2014 
Vnindex  liên tục giảm điểm và mở ra khuôn mẫu 
Xúc xích giảm giá. Từ ngày 14/5/2014 đến ngày 

30/5/2014 Vnidex bước vào sóng hồi  số 1. Khi 
bước vào sóng hồi, chỉ trong 13 phiên giao dịch 
Vnindex đã tăng mạnh khoảng 10%, từ 510 điểm 
lên 562 điểm. Kết thúc sóng hồi Vnindex đã bám 
sát dải băng Bolliger trên. Trong khoảng thời gian 
dài sau đó, từ ngày 2/6/2014 đến ngày 19/8/2014 
Vnindex chỉ tăng được khoảng 7%, từ 562 điểm 
lên  đến  604  điểm và  tạo  thành  sóng  tăng  điểm  
số  2.  Từ  ngày  20/8/2014  đến  ngày  3/9/2014 
Vnindex  lại  tăng mạnh  và  tạo  thành  sóng  tăng 
điểm số 3. Chỉ trong 9 phiên giao dịch, Vnindex 
đã tăng 7%, từ 604 điểm lên 640 điểm và mở ra 
khuôn mẫu Xúc xích tăng giá mới.

Như  vậy  ba  con  sóng  1,2  và  3  trên  biểu  đồ 
Hình  9  đã  tạo  thành  mô  hình  kỹ  thuật  “Tam 
khúc”. Sau khi hoàn thiện mô hình kỹ thuật “Tam 
khúc”, Vnindex bước vào sóng điều chỉnh.

9. Một số dự báo có sử dụng Sóng Duby1600
Dự  báo  sóng  Donand  Trump,  sóng  tăng 

trưởng  mạnh  mẽ  của  thị  trường  chứng  khoán 
Mỹ  sau  khi  tổng  thống  Donand  Trump  lên 
nắm  quyền  vào  cuối  năm  2016.  https://www. 
facebook.com/100004916947389/posts / 
1112379412269280/

Dự báo sự tăng trưởng của thị  trường chứng 
khoán  Việt  Nam  giai  đoạn  2016-2019.  https://
www.facebook.com/100004916947389/
posts/1477426709097880/

Dự  báo  cuộc  khủng  hoảng  kinh  tế  thế  giới 
năm 2020 do đại dịch Covid-19 gây  ra. https://
www.facebook.com/100004916947389/
posts/1501626446677906/
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